Mẫu 02. CBHC/HQ


28/2012/TT-BKHCN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
Số.............

Tên tổ chức, cá nhân:........................................................................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Điện thoại:...................................... Fax:...........................................................


E-mail:...............................................................................................................
CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,...)

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù hợp...):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của... (sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường)..... do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./.
.............., ngày....... tháng........ năm..........

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu 05. BCĐG
28/2012/TT-BKHCN
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số:……………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày… tháng… năm…


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

1. Ngày đánh giá:


2. Địa điểm đánh giá:


3. Tên sản phẩm:


4. Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:


5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm:


6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất:


7. Các nội dung khác (nếu có):


8. Kết luận:

( Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

( Sản phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

	Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)


	TÊN CƠ QUAN 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
Kính gửi:……………………………………….

Tên đơn vị (đối với tổ chức) hoặc họ và tên (đối với hộ gia đình, cá nhân) .......
Địa chỉ:.......................................................................................... được............... giao quản lý, sử dụng……….. ha rừng, tại khoảnh, tiểu khu…… thôn, bản……… xã……… huyện……….. tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)…………. (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số......... ngày....... tháng....... năm........... (hoặc Quyết định giao đất, giao rừng số ………/…….. ngày…….. tháng……… năm..... ).

Hiện trạng rừng đang quản lý…………… ha, trong đó:

- Rừng sản xuất: ……………………….. ha.
- Rừng phòng hộ: ………………………. ha.
- Rừng đặc dụng: ……………………….. ha.
Đề nghị được chuyển mục đích sử dụng từ rừng………………….. sang rừng .................. cụ thể:

Vị trí chuyển đổi: Lô ………., khoảnh……, tiểu khu……….. thôn, bản……….
xã……… huyện……… tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)........................
Diện tích chuyển đổi:............................................................................................
Đề nghị............................................................................... xem xét, giải quyết./.
 

	 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Hoặc chủ hộ gia đình)
(Ký tên, đóng dấu)


	Đơn vị chủ quản:………      

     Tên đơn vị…………           

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC
I. Đặt vấn đề

- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………… 

- Mục đích khai thác……………………………………………………………
II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh……………….., tiểu khu…............
b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp………………………………………………………………….
- Phía Nam giáp………………………………………………………………...
- Phía Tây giáp………………………………………………………………….
- Phía Đông giáp………………………………………………………………..
2. Diện tích khai thác:………….. ha.
3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh

1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…...
2. Sản lượng cây đứng………………………………………………………….
3. Tỉ lệ lợi dụng:……………………………………………………………….. 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học).
IV. Sản phẩm khai thác 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng………..…. m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ………………. (m3/cây/tấn…).
- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài).
(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác).
V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành

a) Chặt hạ:……………………………………………………………………..
b) Vận xuất:……………………………………………………………………
c) Vận chuyển:………………………………………………………………....
d) Vệ sinh rừng sau khai thác:…………………………………………………
e) Thời gian hoàn thành:………………………………………………………
VI. Kết luận, kiến nghị
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:......................................................................................................... được ............................................. giao quản lý, sử dụng.............. ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số............ ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số.............. ngày........... tháng............. năm.......... của......................).
Xin đăng ký khai thác................................. tại lô………….. khoảnh…… tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản..

Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:…………………………………………..
………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 
Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên

đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      ..., ngày... tháng...  năm 20...          
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY CON Ở VƯỜN ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP

Kính gửi:............................................................................. …

Thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính, chúng tôi thông báo kết quả sản xuất cây con của vụ/ năm............ và đề nghị quý cơ quan thẩm định để cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống cho lô cây con sau đây:

	Tên đơn vị SXKDGLN
	

	Địa chỉ của đơn vị SXKDGLN
	

	Loại cây con được sản xuất
	( Cây ươm từ hạt

( Cây giâm hom

( Cây nuôi cấy mô

	Mã số nguồn giống gốc được công nhận dùng để nhân giống
	

	Số lượng 


	( Khối lượng (kg) hạt được đưa vào gieo ươm

( Số lượng hom/bình cấy

( Số lượng cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn

	Ngày... tháng... năm 20...
	Trưởng đơn vị SXKDGLN

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Thông báo này phải được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp sở tại chậm nhất là 10 ngày trước khi đơn vị bán/giao cây con cho khách hàng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


  ..., ngày... tháng... năm 20...      

THÔNG BÁO

THU HOẠCH VẬT LIỆU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
Kính gửi:……. thực hiện quy định trong thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống cây trồng lâm nghiệp chính; căn cứ vào sản lượng hiện thời của nguồn giống của đơn vị (hoặc của chủ nguồn giống có hợp đồng kinh tế với đơn vị), chúng tôi thông báo kế hoạch tiến hành thu hoạch vật liệu giống theo thời gian và khối/số lượng dự kiến như sau: 
	Phần 01: Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

	Tên chủ nguồn giống
	

	Địa chỉ kèm theo tel/fax/e-mail của chủ nguồn giống
	

	Loài cây được thu hoạch giống
	

	Mã số nguồn giống
	

	Địa điểm nguồn giống được thu hái
	

	Loại hình nguồn giống (theo chứng chỉ công nhận nguồn giống)
	( Lâm phần tuyển chọn

( Rừng giống chuyển hóa
( Rừng giống

( Vườn giống
	( Bình cấy mô

( Cây mẹ (cây trội)

( Vườn cung cấp hom

	Thời gian dự kiến thu hoạch giống
	- Ngày bắt đầu:

- Ngày kết thúc:

	Ngày... tháng... năm 20...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống

	Phần 02: Kết quả thu hoạch giống và đề nghị cấp chứng nhận lượng giống thu hoạch được

	Thời gian thu hoạch thực tế
	- Ngày bắt đầu:

- Ngày kết thúc:

	Lượng thu hoạch thực tế sau khi tinh chế/xử lý
	- Kg (đối với hạt giống)

- Số hom (đối với vật liệu sinh dưỡng)

- Số bình cấy (đối với vật liệu nuôi cấy mô)

	Ngày... tháng... năm 20...
	Chữ ký và con dấu (nếu có) của chủ nguồn giống


Ghi chú: Thông báo này được làm thành 03 liên. Liên đầu (bản gốc) được chủ nguồn giống lưu giữ và điền các thông tin thích hợp theo tiến độ thực hiện việc thu hoạch giống. Liên 02 được chủ nguồn giống gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền vào Phần 01, chậm nhất là 10 ngày trước khi tiến hành công việc thu hoạch giống. Liên 03 được gửi tới Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sau khi đã điền Phần 02 và kết quả thu hoạch giống cuối cùng thay báo cáo để đề nghị cấp giấy chứng nhận lô giống đã thu hoạch.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CỦA TỈNH 
             
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh………….
Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn về các loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đã ban hành, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh…....................... thẩm định và cấp chứng chỉ công nhận các nguồn giống sau đây:

	Phần dành cho người làm đơn

	Tên chủ nguồn giống (đơn vị hoặc cá nhân)
	

	Địa chỉ (kèm số ĐT/fax/e-mail nếu có)
	

	Loài cây
	            1. Tên khoa học

            2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống xin công nhận
	Tỉnh:……………. huyện:………… xã:…………..
Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường:…………..
Vĩ độ:………………. Kinh độ:…………………...
Độ cao trên mặt nước biển:……………………….

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống xin công nhận (báo cáo kỹ thuật về nguồn giống kèm theo)


BÁO CÁO KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG

Kính gửi:............................................. 
1. Tên cơ quan, cá nhân đề nghị:
Địa chỉ:

Điện thoại:……………… Fax:…………….. E-mail:…………………………. 
2. Thông tin về nguồn giống:

+ Nguồn gốc.

+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng.

+ Nguồn vật liệu giống ban đầu.

+ Sơ đồ bố trí thí nghiệm; sơ đồ nguồn giống.
+ Diện tích trồng.

+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: Đường kính bình quân, chiều cao bình quân, đường kính tán.

+ Mật độ trồng (cự ly trồng); mật độ hiện tại.

+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt.

+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: Xử lý thực bì, bón phân, chăm sóc, tỉa thưa...
3. Kết luận và đề nghị: 
Tổ chức, cá nhân báo cáo

(Ký tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được............................................. giao quản lý, sử dụng.............. ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số............ ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số............. ngày........... tháng........... năm........... của..........................).

Xin đăng ký khai thác................................. tại lô………….. khoảnh…… tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản.
Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên

đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………

- Thời gian thực hiện…………………………………

- Địa danh khai thác: Lô………….. khoảnh………… tiểu khu……….
- Diện tích khai thác:……………….. ha (nếu xác định đươc)

2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)
a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 04
	a
	Giổi

dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	


b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 04

-
	a

-

b
	Bạch đàn

keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	


c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng (m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 04
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn


	Tổng
	
	
	
	
	


	Xác nhận (nếu có)
	Chủ rừng/đơn vị khai thác                                                                                    (Ký tên ghi rõ họ tên,                                                                                       đóng dấu nếu có)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày...... tháng..... năm......
ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC
Dự án:.....................................
Kính gửi:..................................................

Tên tổ chức:...........................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................
Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng cho mục đích khác, đề nghị............. phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

Đối tượng rừng chuyển đổi:

Diện tích đất trồng rừng thay thế:

Vị trí trồng rừng thay thế: Thuộc khoảnh…, tiểu khu.... xã….. huyện.... tỉnh......
Thuộc đối tượng đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):..................................
Phương án trồng rừng thay thế:

- Loài cây trồng……………………………………………………….…………
- Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………….………………….
- Mức đầu tư bình quân 01 ha (triệu đồng):……………………………………
- Thời gian trồng:..................................................................................................
Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:..................................................................
................ (tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của Nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	 
	Người đại diện của tổ chức
(Ký, đóng dấu)


PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
II. CĂN CỨ XÂY DỰNG
III. KHÁI QUÁT VỀ DIỆN TÍCH RỪNG, ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH
1. Tên dự án:

2. Vị trí khu rừng: Diện tích............ ha, thuộc khoảnh,.............. lô.......................
Các mặt tiếp giáp...................................................................................................
Địa chỉ khu rừng: Thuộc xã.................. huyện................... tỉnh............................
3. Địa hình: Loại đất............................................................. độ dốc.....................
4. Khí hậu:..............................................................................................................
5. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ................................................................
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
V. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
1. Phương án án 01: Chủ đầu tư tự thực hiện

- Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:……………………………….
- Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:………………………………………….
- Đối tượng rừng chuyển đổi:…………………………………………………...
+ Trạng thái rừng..................................................................................................
+ Trữ lượng rừng............................................m3, tre, nứa...............................cây

- Diện tích đất trồng rừng thay thế:

+ Vị trí trồng: Thuộc khoảnh…, tiểu khu…….. xã…..... huyện……... tỉnh…….

+ Thuộc đối tượng đất rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):...............................
- Kế hoạch trồng rừng thay thế:
+ Loài cây trồng............................................................................................................
+ Mật độ........................................................................................................................
+ Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):…………………………………….
+ Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng:……………………………………………………
+ Thời gian và tiến độ trồng:.................................................................................
+ Xây dựng đường băng cản lửa..................................................................................
+ Mức đầu tư bình quân 01 ha (triệu đồng):……………… …………………….
+ Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế:………………………………………….
2. Phương án 02: Nộp tiền về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (do hết quỹ đất)

- Lý do xây dựng phương án.
- Dự toán kinh phí thực hiện phương án.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
................................................................................................................................................................................................................................................................
Tên tổ chức, cá nhân               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
  
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:………………………………………..
Địa chỉ:

Số điện thoại:..................................................... Số fax:......................................
Xin được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

Tên các hoạt động:.................................................................................................
Vị trí của các hoạt động.........................................................................................
Thời hạn xin cấp phép......; từ............ ngày……. tháng….... năm………, đến ngày.......... tháng……... năm.............
Có tài liệu kèm theo:

1. Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 và Khoản 10, Điều 1, Quy định này.
2. Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quy định này.
3. Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới đối với các hoạt động quy định tại Khoản 5, Điều 1 Quy định này.
4. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan đối với các hoạt động quy định tại Khoản 9, Điều 1 Quy định này.

5. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép.
6. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi.
7. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
8. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.
9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật).
Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./.                    

                                                             Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)
Tên tổ chức, cá nhân               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

  
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:……...
Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
Số điện thoại:.............................................. Số fax:...........................................
Đang tiến hành các hoạt động....... trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí…... theo Giấy phép số............ ngày….. tháng………. năm...do (tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ…..….... đến……......

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau:

Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:....................................
Vị trí của các hoạt động.........................................................................................
Thời hạn xin gia hạn………........; từ............ ngày……... tháng…….... năm, đến ngày…..... tháng……….. năm..............
Có tài liệu kèm theo:

1. Bản sao giấy phép đã được cấp.
2. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép).
3. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
4. Văn bản thỏa thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép./.
Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
(Ký tên và đóng dấu hoặc

ký, ghi rõ họ tên)

	Tên tổ chức, cá nhân

Số:……………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…, ngày… tháng… năm…


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP

XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi).
Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:……………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………


Điện thoại:......................................................... Fax:..........................................
Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (tên  hệ thống công trình thủy lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí................... thuộc xã (phường, thị trấn).................., huyện (quận)...................., tỉnh (thành phố).................. với các nội dung sau:

Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi:..................................
Thời hạn xả nước thải…………………….. năm, từ……….... đến……………
Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu gửi kèm theo gồm có:

1. Bản sao chứng thực giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh cá thể).
2. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải.
3. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải.
4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên (đối với trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).
5. Bản sao chứng thực về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.
6. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Tên cơ quan xin cấp giấy phép

(Ký tên, đóng dấu)
	Tên tổ chức, cá nhân

Số:……………...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…, ngày… tháng… năm…


ĐƠN XIN GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi).
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………...
Điện thoại:........................................................ Fax:.............................................

Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí............. thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ theo giấy phép số......... ngày……... tháng........... năm…… do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ............. đến..............

Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:

Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thủy lợi:....................................
Thời hạn xả nước thải……………... năm, từ…………………. đến....................

Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.

Các tài liệu kèm theo gồm:

1. Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp.
2. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép).

3. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép). 

4. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có).
5. Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

(Ký tên, đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY KHAI BÁO 
KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Sử dụng đối với hàng thủy sản lưu thông trong nước)

 Kính gửi:…………………………………..…………………….……………
1. Tên tổ chức/cá nhân:………………………………………………………..
2. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………
3. Điện thoại:......................................................................................................
Đề nghị quý cơ quan kiểm dịch lô hàng động vật thủy sản sau đây:

4. Tên hàng:
..
- Tên thương mại/tên khoa học:……………………….…………………........
5. Số lượng/mật độ:............................................................................................
6.  Kích cỡ cá thể:……………………………………………………………...
- Trọng lượng:…………………………………………………………………
7.  Tên và địa chỉ người nhận:
..
8.  Địa điểm kiểm dịch:……………………………………….……………….
9.  Thời gian kiểm dịch:……………………………………….………………
                        Ngày… tháng… năm 20…

Xác nhận của cơ quan kiểm dịch                            Người đăng  ký kiểm dịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ .........................................

THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi:................................................................................
Họ và tên: (Người xin cấp CCHN):


Năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Điện thoại:………
Fax:
…… E-mail:……………………….
Trình độ chuyên môn:


Địa chỉ làm việc:


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề…………. thú y thủy sản cho tôi.

Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định đối với người hành nghề…………………….….. thú y thủy sản và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình hoạt động./.
...................., ngày....... tháng...... năm........

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)
Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch.
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y THỦY SẢN

           Kính gửi:..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):.......…………….................……....................
Địa chỉ giao dịch:...............................................…..........……..............………............
Chứng minh nhân dân số:…………………… Cấp ngày……..../………..../……..….. tại…………..…….

Điện thoại:............................... Fax:................................ Email:..………........……….

Địa điểm đăng ký kiểm tra:……………………………………………………………
Đối tượng nuôi/sản xuất/kinh doanh:

Hình thức kiểm tra :            Lần đầu (                     Lại (                Gia hạn (
Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở:

……………………………………………………………………………………….... 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dự kiến) thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật./.
	
	Đăng ký tại...........................................

Ngày.…...... tháng....... năm...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỦA CƠ SỞ......

1. Hình thức hoạt động:
 

2. Vị trí:
 

3. Tóm tắt về điều kiện cơ sở hạ tầng 

a) Diện tích mặt bằng (m2):

b) Diện tích từng khu vực trong cơ sở:

c) Khu cách ly kiểm dịch:

d) Số lượng bể (ao..):



 Sơ đồ thiết kế ao/đầm nuôi hoặc bản mô tả thể hiện độ sâu, bờ ao, chất đất, có lót đáy hay không lót đáy… đảm bảo chống thẩm lậu ra môi trường bên ngoài và nước tràn bờ khi mưa to.

e) Hệ thống cấp/thoát nước: 

Biện pháp xử lý chất thải, nước thải đảm bảo chất thải, nước thải được xử lý mầm bệnh không lây nhiễm sang các vùng nuôi khác. 

f) Nguồn nước cấp:

4. Danh mục thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển sử dụng trong quá trình nuôi/sản xuất/kinh doanh

5. Nhân lực:

- Số người:................. cán bộ kỹ thuật,............ công nhân.
- Trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật:

- Đã tham dự lớp tập huấn nào về lĩnh vực cơ sở đang thực hiện:

6. Các biện pháp bảo vệ người và động vật từ bên ngoài:
 

7. Hệ thống lưu trữ hồ sơ của cơ sở:
- Sổ nhật ký ghi chép:    Có (                Không (
+ Quá trình chăm sóc, quản lý sức khỏe ĐVTS, kết quả theo dõi môi trường.
+ Sử dụng thuốc, hóa chất trong hoạt động NTTS. 

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(Lưu ý: Tùy từng mô hình sản xuất hoặc kinh doanh thủy sản để điều chỉnh nội dung báo cáo cho phù hợp)./.
Chủ cơ sở

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Kính gửi(1):…………………………………….
	Căn cứ theo Thông tư số………../2009/TT-BNNPTNT ngày…….. quy định kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Tên cơ sở:…………………………………………………………………………..

	Địa chỉ cơ sở:……………………………………………………………………….

	Số điện thoại:………………………………...
	Fax:………………………………

	Chủ cơ sở:…………………………………………………………………………..

	Địa chỉ thuờng trú:………………………………………………………………….

	Các sản phẩm kinh doanh:

         ( Thuốc dược phẩm        ( Vắc xin, chế phẩm sinh học      

         ( Hóa chất                       ( Các loại khác              

	Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
b) Tờ trình về điều kiện kinh doanh.
c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).
d) Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có chứng thực).
 


 
	 
	..., ngày... tháng... năm...
Đại diện cơ sở
(Ký tên và đóng dấu nếu có)


 Ghi chú:
(1) Gửi Chi cục Thú y địa phương nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở kinh doanh thuốc thú y.
      Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khẩu thuốc thú y.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y
Kính gửi: (*)………………………………………..
Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………....
Số điện thoại:………………………. Fax:………………… E-mail:……………….
Loại hình đăng ký kinh doanh:………………………………………………………
Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:

1. Cơ sở vật chất: (Mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở/cửa hàng, các khu vực trưng bày/bày bán).
2. Trang thiết bị: (Nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…).
3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng,…).
4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở /cửa hàng./.
 
	 
	…,ngày…tháng…năm…
Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra
(Ký tên, đóng dấu nếu có)


 
Ghi chú: (*) Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y; gửi Chi cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

Số:…………/ĐK-KTĐKSXKD

Kính gửi:..............................................................................................
Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):………………………………………….….
Địa chỉ giao dịch:………………………………………………………………….…
Chứng minh nhân dân số:……………… cấp ngày…/…/…. Tại……………..……..
Điện thoại:………………… Fax:……………. E-mail:………………………..…….
Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cho cơ sở:……………………………………………………………………….......................
Địa điểm tại:……...……………………………………………………………………

Vị trí và dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đã được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản thẩm định vào ngày…..………………………...

Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số:…………… cấp tại…..……………….…..

……………………………………………………………………………………..….
Mục đích: Sản xuất giống………………………………… phục vụ nuôi trồng.

Các giấy tờ liên quan:……………………………………………….……………..….
…………………………………………………………………………….………..…

………………………………………………………………………………………...
Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động ngày:……………………………………..
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CẤP TỈNH 

Đăng ký tại:……………………………….

Đồng ý kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh cho cơ sở………………………………

Thời gian kiểm tra….giờ, ngày….../…/20…

Vào sổ đăng ký số…… ngày…./…/20…
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	 …,  ngày…. tháng…. năm 20…
CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)




                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                        Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

............, ngày........ tháng......... năm.......
 
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
         

 Kính gửi:................................................................................
 

Tên chủ tàu:.............................................. Điện thoại:.................................

Số chứng minh nhân dân:.............................................................................
Nơi thường trú: ............................................................................................
Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau:  

Tên tàu:................................................; loại tàu..................................................

Số đăng ký tàu:....................................................................................................

Năm, nơi đóng tàu:…………..............................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)............, ngày cấp.................., nơi cấp.........
Máy chính: 

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất

định mức

(CV)
	Ghi chú

	No 1
	 
	 
	 
	 

	No 2
	 
	 
	 
	 

	No 3
	 
	 
	 
	 


Ngư trường hoạt động.........................................................................................
Cảng, bến đăng ký cập tàu:.................................................................................
Nghề khai thác chính:..............................Nghề phụ:..........................................  

Tên đối tượng khai thác chính:...........................................................................
Mùa khai thác chính: Từ tháng.... năm........ đến tháng..... năm.........................

Mùa khai thác phụ: Từ tháng.... năm........ đến tháng..... năm.......................….

Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ..............................................

Phương pháp bảo quản sản phẩm:......................................................................

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

Người làm đơn 
(Chủ tàu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày........ tháng......... năm.......
ĐƠN XIN ĐỔI , CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
                   Kính gửi:..................................................................................
 

Tên chủ tàu:................................................... Điện thoại:................................
Nơi thường trú:.................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:.................................................................................
Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có).................., ngày cấp.......... nơi cấp…….
Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:............., được cấp  ngày...... tháng....... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng..... năm........

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):....................

Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đổi/cấp lại giấy phép khai thác thủy sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
 
 

Người làm đơn
(Chủ tàu)
 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày........ tháng......... năm.......
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
                   Kính gửi:.................................................................................
 

Tên chủ tàu:................................................. Điện thoại:.....................................
Nơi thường trú:....................................................................................................
Số chứng minh nhân dân:....................................................................................
Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)…………......, ngày cấp.........................., nơi cấp...................................................................................

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày....... tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........ tháng..... năm........

Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gia hạn giấy phép khai thác thủy sản lần thứ....... để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

Đại diện chủ tàu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............, ngày........ tháng........ năm.......
ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Kính gửi:..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:............................................................................................
Thường trú tại:...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu:...................................................; công dụng................................................
Năm, nơi đóng:..........................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký:...........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:................................ ; chiều chìm d,m:..........
Vật liệu vỏ: ............................................. ; tổng dung tích: ......................................
Sức chở tối đa, tấn:................................ Số thuyền viên, người:...............................
Nghề chính:.............................................. Nghề kiêm:..............................................
Vùng hoạt động:........................................................................................................
Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị
 cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                  

................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI  

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi:..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:.............................................................................................
Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; công dụng:................................................
Năm, nơi đóng: ..........................................................................................................
Cảng (bến đậu) đăng ký: ...........................................................................................
Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:................................ ; chiều chìm d, m:...........
Vật liệu vỏ: ............................................. ; tổng dung tích: ......................................
Sức chở tối đa, tấn:................................ Số thuyền viên, người:...............................
Nghề chính:.............................................. Nghề kiêm:..............................................
Vùng hoạt động:.........................................................................................................
Máy chính:

	TT


	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.
ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…, ngày…tháng…năm…
TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

Kính gửi:……………………………………………………………
Tên tôi là:………………………………. Nam, nữ:……………………………
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………..
Nguyên quán:…………………………………………………………………...
Thường trú tại:………………………………………………………………….
Là chủ tàu:.................................................................... Số đăng ký....................
Chứng minh nhân dân số:……………..... cấp tại………………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………
Trình độ văn hóa:……………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn:……………………………………………………….....
Chứng chỉ chuyên môn số:……………. ngày cấp……………………………..
Cơ quan cấp:……………………………………………………………………
Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành./.
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu: 05

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

Kính gửi:..............……….…........…….............................
Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):……………………………………
Địa chỉ giao dịch:…………………………………………………………...
Chứng minh nhân dân số:................ Cấp ngày..../..../...... tại……………….
Điện thoại:..................... Fax:........................ E-mail:………………………


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

Loại động vật:........................................................................ Số lượng:


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

Loại động vật:........................................................................ Số lượng:


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

Loại động vật:........................................................................ Số lượng:


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

Loại động vật:........................................................................ Số lượng:


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật: (
6. Cơ sở giết mổ động vật.

Loại động vật:....................................... Công suất giết mổ:……….
 con/ngày.
7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

Loại sản phẩm động….......................... Công suất:………………… tấn/ngày.
8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

Loại sản phẩm động vật:........................ Công suất:….............................. tấn.
9. Cơ sở kinh doanh động vật/sản phẩm động vật.

Loại động vật/sản phẩm động vật:…………………………………………….


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hóa chất dùng trong thú y: (
11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hóa chất dùng trong thú y: (
12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

 Loại động vật:.....................................................................................................
An toàn với bệnh:................................................................................................
13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật: (          

Địa điểm cơ sở:........................................................................thẩm quyền thẩm định vào ngày..../..../......

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số:............................ Cấp tại………...
Mục đích sử dụng:

Tiêu thụ nội địa     (
Phục vụ xuất khẩu (
Các giấy tờ liên quan:..........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: Ngày..../..../......

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y 

cơ sở ..............................(2)..........................
Thời gian kiểm tra:.... giờ, ngày.../..../......
Vào sổ đăng ký số... ngày..../..../......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ...............................

Ngày... tháng.... năm......
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ.
- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên.
- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra.
- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ

           Kính gửi:..............…………….........................................
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện):


Địa chỉ giao dịch:


Chứng minh nhân dân số:................ Cấp ngày ..../..../...... tại


Điện thoại:............. Fax:............. Email:


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I. ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ):


Nơi xuất phát:


Tình trạng sức khỏe động vật:


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh:



 theo Quyết định số..../.... ngày..../..../......

của............ (1) ...................................................... (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1. ..................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày..../..../......

2. ..................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày..../..../......

3. ..................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày..../..../......

4. ..................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày..../..../......

5. ..................................................... Kết quả xét nghiệm số ..../.... ngày..../..../......

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1. ................................................................................. tiêm phòng ngày..../..../......

2. ................................................................................. tiêm phòng ngày..../..../......

3. ................................................................................. tiêm phòng ngày..../..../......

4. ................................................................................. tiêm phòng ngày..../..../......

5. ................................................................................. tiêm phòng ngày..../..../......

II. SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ):


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số....../...... ngày..../..../...... của
(3) 

................... (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:


Điện thoại:.................... Fax:


III. CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng:


Địa chỉ:


Điện thoại:...............  Fax:


Nơi đến (cuối cùng):


Phương tiện vận chuyển:


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. .................................. Số lượng:................................. Khối lượng:


2. .................................. Số lượng:................................. Khối lượng:


3. .................................. Số lượng:................................. Khối lượng:


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển:


Các vật dụng khác liên quan kèm theo:


Các giấy tờ liên quan kèm theo:


Địa điểm kiểm dịch:


Thời gian kiểm dịch:


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm..................................... vào hồi….. giờ…... ngày..../..../......

Vào sổ đăng ký số…... ngày..../..../...... 

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ................….........................

Ngày.... tháng.... năm......

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ.
- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên.
- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp,....

- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.
 (Nội dung tiếp theo của Bộ thủ tục sẽ đăng trên Công báo số 57).

      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN
                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291
                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai
                                                                                                         Giá: 18.000 đồng







Dấu 


của cơ quan thú y�
�












